
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A10 12.TLH1 10A10 12.TLH1

Tiết 2 11A1 10A5 12.TLH1 12.TLH1

Tiết 3 11A1 11A1 10A5

Tiết 4 10A10 11A1 10A5 10A10

Tiết 5 10A10 10A5 10A10

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A5

Tiết 2 10A1

Tiết 3 12.TLA1 12.TLA1 12.THS

Tiết 4 12.THS 12.TLA1 12.TLA1 12.THS

Tiết 5 12.THS 10A1 10A1 10A1 12A5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11A3 10A6 10A4

Tiết 3 11A3 10A2 10A6 10A6

Tiết 4 10A6 10A4 11A3 10A2

Tiết 5 10A4 10A2 10A4 11A3 10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A10 10A9 12.TLA2 10A9 12.TVA1

Tiết 2 12.TLA2 12.TVA1

Tiết 3 10A9 12.TVA1 12.TLA2

Tiết 4 12.TVA1 10A9 12.TLA2

Tiết 5 12A10

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11C2 11C2 11B1 11A4

Tiết 3 11B2 11B2 11B2 11B1

Tiết 4 11A4 11B1 11C2 11C2

Tiết 5 11B1 11A4 11A4 11B2
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Lan(T)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

H.Tân

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Út

Ng.Tân
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Hiền(T)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A2

Tiết 2 11A2 11A2

Tiết 3 12.VSĐ 12.TVA4 12.VSĐ

Tiết 4 12.TVA4 12.VSĐ 12.TVA4 12.VSĐ

Tiết 5 12.TVA4 11A2 11A2 11A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A7 11C1 11C1 11C1

Tiết 2

Tiết 3 12.TVA2 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 4 12.TVA2 12.TVA2 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 5 12.TVA2 11C1 12A7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH2 10A3 12.TLH2 10A3 10A3

Tiết 2 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 3 10A3 12.THA 12.THA

Tiết 4 12.THA 12.THA

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11D2-TNHN 10A4 10A5

Tiết 2 10A5 10A4 10A4 10A2

Tiết 3 10A5 10A2 11D2-TNHN 11A4

Tiết 4 11A4 10A2 11D2-TNHN 11A4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A9 12.VSĐ 10A9 12.TVA1

Tiết 2 11C2 12.VSĐ 10A9 12.TVA1

Tiết 3 11C2 12.TVA1 12.VSĐ 11C2

Tiết 4 10A9 10A9 12.TVA1 12.VSĐ 11C2

Tiết 5 12A9

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Xuân
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Tạo
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Thanh
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Thuần
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Ngô Ly



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA2 12.TVA4 12.TLA1

Tiết 2 12.TVA4 12.TVA2 12.TVA4 12.TLA1

Tiết 3 12.TVA4 11D1 12.TVA2

Tiết 4 12.TLA1 11D1 11D1 12.TVA2

Tiết 5 12.TLA1 11D1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A8 12.TLA2 10A8 12.TLA2

Tiết 2 12.TLH2 12.TLA2 12.TLA2 10A8

Tiết 3 12.TLH2 12.TLH2 10A8

Tiết 4 10A8 12.TLH2

Tiết 5 10A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A7 10A11

Tiết 2 10A11 10A7 11A1

Tiết 3 10A7 10A7 11A1

Tiết 4 10A11

Tiết 5 11A2-GDĐP 11A1 10A11 11A1-GDĐP 10A7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A4-GDĐP 11B2 11B1-GDĐP

Tiết 2 11A3-GDĐP 11B2 10A3

Tiết 3 11B1

Tiết 4 11C1-GDĐP 11B1 10A3 11B2

Tiết 5 11C2-GDĐP 11B2-GDĐP 11B1 10A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A6

Tiết 2

Tiết 3 10A6 12.TLH1 12.TVA3 12.TVA3 10A6

Tiết 4 12.TLH1 12.TLH1 12.TVA3 12.TVA3 10A6

Tiết 5 12.TLH1 10A6 10A6
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Hằng(V)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Dương(V)
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V.Anh
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Thịnh

Hải(V)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11C1

Tiết 2 11C1-TNHN 11C1

Tiết 3 11A3 11C1-TNHN

Tiết 4 11A3 11C1 11A3

Tiết 5 11C1-TNHN 11C1 11C1 11C1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A4 11A2 12.THA

Tiết 2 12.THA 11A2 12.THA

Tiết 3 12.THA 12.THS 12.THS

Tiết 4 11A2 12.THS 12.THS

Tiết 5 12A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11D2 11D1-GDĐP 10A1 10A10 10A10

Tiết 2 11D2 10A1 11D2 10A10

Tiết 3 10A10 11D2

Tiết 4 10A1 11D2 11D2-GDĐP

Tiết 5 11D2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA3 12.TLH1 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 2 12.TLH1 12.TVA3 12.TLH1 12.TLA1 12.TLA1

Tiết 3 12.TLH1 12.TVA4 12.TVA4 11C1

Tiết 4 12.TVA3 12.TVA4 11C1 12.TVA4 11C1

Tiết 5 12.TVA3 11D2 11D2 11D2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A3 11A3 10A3 10A4

Tiết 2 10A3 11B1

Tiết 3 11A2 11A2 10A11

Tiết 4 10A11 10A4 10A4 10A11

Tiết 5 11B1 10A3 11B1 11A2 11A3
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Huyền(A)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Hằng(A)
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Hoa
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Ninh
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Thủy(V)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A1 10A5 12.VSĐ 11A4 12.THA

Tiết 2 12.VSĐ 10A8 12.VSĐ 10A8 12.THA

Tiết 3 12.VSĐ 12.THA 11A4 11A4

Tiết 4 10A5 12.THA 10A5 10A8

Tiết 5 12A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 10A1 10A7 10A1 10A6

Tiết 3 12.TVA2 12.TLH2 10A1 12.TVA2 12.TLH2

Tiết 4 12.TVA2 12.TLH2 12.TVA2 12.TLH2

Tiết 5 10A6 10A6 10A7 10A7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A9 12.THS 12.THS 12.TVA1

Tiết 2 12.THS 12.THS 12.TVA1

Tiết 3 10A10 10A10 10A2 10A2

Tiết 4 12.TVA1 10A9 10A9

Tiết 5 12.TVA1 10A2 10A9 10A10 10A9

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11D1

Tiết 2 11D1 11C2 11C2

Tiết 3 11B2 11C2 11A1 12.TLA2

Tiết 4 12.TLA2 11A1 11B2 11B2 12.TLA2

Tiết 5 12.TLA2 11D1 11A1 11D1 11D1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLH1 11D2 10A2

Tiết 2 12.TLH1 10A2 10A2

Tiết 3 12.TLH1 11D2

Tiết 4 10A1 12.TLH1 10A1

Tiết 5 10A1 11D2
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THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Phương(A)
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Mai(A)

Thủy(A)

Trang (A)
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Bình(L)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A1 11A1 11A1 12.THS

Tiết 2 11A1-TNHN 12.THS

Tiết 3 11A1-TNHN 12.THS

Tiết 4 12.THS 11A1

Tiết 5 11A1-TNHN 11A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 12.TLA2

Tiết 3 12.TLA2 12.TLA2 12.THA

Tiết 4 12.THA 12.TLA2 12.THA 10A4

Tiết 5 12.THA 10A4 10A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TLA1 11A4-TNHN 11A2 11A2-TNHN

Tiết 2 12.TLA1 11A4-TNHN 11A2-TNHN

Tiết 3 11A2 12.TLA1 11A3-TNHN

Tiết 4 11A3-TNHN 12.TLA1 11A2

Tiết 5 11A4-TNHN 11A3-TNHN 11A2-TNHN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A11 11C2-TNHN 11D1-TNHN

Tiết 2 11D1-TNHN 11D1-TNHN

Tiết 3

Tiết 4 11C2-TNHN 10A11

Tiết 5 10A11 11C2-TNHN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A2 10A2-TNHN 12.TLH2 10A2-TNHN 12.TLH2

Tiết 2 10A2-TNHN 12.TLH2 12.TLH2

Tiết 3 10A3 10A3 10A3

Tiết 4

Tiết 5 12A2
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Minh(L)
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B.Hòa

Ng.Hòa
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Linh(L)
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Ngọc



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A4 11A4

Tiết 2 11A3

Tiết 3 11A4 11D1 11D1

Tiết 4 11D1 11A3

Tiết 5 11A3 11A4 11A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A2

Tiết 2 11A2 11A2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A2

Tiết 2 10A2 11A1 10A2

Tiết 3 10A2 12.TLH1 12.TLH1

Tiết 4 12.TLH1 11A1 12.TLH1

Tiết 5 11A1 10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A4 12.THS 10A1 10A1

Tiết 2 12.THS 10A4

Tiết 3 12.THS 10A4

Tiết 4 10A1 12.THS 10A4

Tiết 5 10A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A5

Tiết 2 10A5 10A5

Tiết 3 10A5-TNHN

Tiết 4 10A5-TNHN 10A5-TNHN

Tiết 5 10A5 10A5

Hương(H)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 06/5/2024

Huyền(H)
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Phượng

Dương(H)
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Quế



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A3 12.THA 12.THA 12.TLA2

Tiết 2 12.THA 12.THA 12.TLA2

Tiết 3 12.TLA2 10A3

Tiết 4 10A3 10A3 12.TLA2

Tiết 5 12A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11B2 11B2 11B2-TNHN 11A4 10A9

Tiết 2 11A4 11B2-TNHN 10A9 10A9

Tiết 3 11B2

Tiết 4 11B2-TNHN 11B2 11A4

Tiết 5 11B2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A3 12.TLA1 11A3 11A3

Tiết 2 11B1 12.TLA1

Tiết 3 11B1 12.TLH2 12.TLA1

Tiết 4 12.TLH2 12.TLH2 12.TLA1

Tiết 5 12.TLH2 11A3 11B1 11A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A6 11D2 10A6-TNHN

Tiết 2 10A7 11D2 10A8-TNHN 10A6-TNHN

Tiết 3 10A4-TNHN 10A8-TNHN

Tiết 4 10A4-TNHN 10A6-TNHN 10A8-TNHN

Tiết 5 10A6 10A7 10A7 10A4-TNHN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.THA 11A1 12.THS

Tiết 2 12.THS 12.THA 10A5 11A3 12.THS

Tiết 3 12.THS 10A5 12.THA 10A5 11A3

Tiết 4 12.THA 11A1

Tiết 5
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Xanh
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Thu
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Huệ(H)

Hiền(S)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11B1 10A3 11B1 11B1-TNHN 12.TLH1

Tiết 2 11A4 11B1-TNHN 11A4 12.TLH1

Tiết 3 11B1-TNHN 12.TLH1

Tiết 4 11B1 11B1 12.TLH1 10A3

Tiết 5 11B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A4 11A2 10A7-TNHN 12.TLH2

Tiết 2 10A7-TNHN 12.TLH2

Tiết 3 12.TLH2 10A7-TNHN 10A4

Tiết 4 10A2 12.TLH2 10A3-TNHN 11A2 10A2

Tiết 5 10A3-TNHN 10A3-TNHN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A1 10A1 10A8 12.TLA2 10A8

Tiết 2 12.TLA1 12.TLA2 10A1-TNHN

Tiết 3 12.TLA1 12.TLA2 12.TLA1 10A1 10A1-TNHN

Tiết 4 12.TLA2 12.TLA1

Tiết 5 11B2 11B2 11B2 10A1-TNHN 10A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3 10A1 10A5

Tiết 4 10A5 10A1

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11C2 11A3

Tiết 3 11C1

Tiết 4 11A3

Tiết 5 11C1 11C2

Hương(Tin)
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Thắng
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Tr.Bình
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Huệ(S)
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Ngô Bình
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11A1

Tiết 3 11A1

Tiết 4 10A2

Tiết 5 10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 10A7 10A6 10A6

Tiết 3 10A8 11A2

Tiết 4 11A2 10A8 10A7

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A11 10A10 10A11 11C2

Tiết 2 11B2 11C1 11B1

Tiết 3 11C1 11C2 11B2

Tiết 4 11B1 10A10

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A3 11D1 11D2

Tiết 2 10A4 11A4

Tiết 3 10A4

Tiết 4 10A3 11D2 11D1

Tiết 5 10A9 11A4 10A3 10A9 10A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A5 12.VSĐ 11C1 12.VSĐ

Tiết 2 11C1 12.VSĐ 11A1 12.VSĐ

Tiết 3 10A1 12.TVA4 10A11 12.TVA4

Tiết 4 10A11 12.TVA4 10A1 12.TVA4

Tiết 5 10A10 10A10 10A5

Lan(Su)
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Mùi
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Hải(Tin)
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Tráng
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11B1 11D1 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 2 10A6 11D2 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 3 10A8 10A9 10A7 10A9

Tiết 4 11B2 10A6 10A8 11A4 10A7

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA1 12.TVA1 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 2 10A3 12.TVA1 12.TVA1 12.TVA3 12.TVA3

Tiết 3 10A4 10A4 11A3 10A3

Tiết 4 11C2 11A2 10A2

Tiết 5 11C2 10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12.TVA4 10A6 12.TVA4 12.VSĐ

Tiết 2 11C1 12.TVA4 12.TVA4 12.VSĐ

Tiết 3

Tiết 4 12.VSĐ 11C1 10A6

Tiết 5 12.VSĐ 10A8 10A8 10A6 10A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A6

Tiết 2 12.TVA1 10A7

Tiết 3 12.TVA1 11D1 12.TVA1

Tiết 4 10A7 12.TVA1

Tiết 5 11D1 10A9 10A9 12A6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11C2 11C2 12.TVA3

Tiết 2 12.TVA2 10A10 12.TVA3

Tiết 3 12.TVA2 12.TVA3 12.TVA2

Tiết 4 10A11 12.TVA3 12.TVA2

Tiết 5 10A10 10A11 11C2 11C2
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11C1 12.TVA2 12.TVA2 10A9

Tiết 2 10A9 12.TVA2 12.TVA2

Tiết 3 11C2 10A10 12.VSĐ 12.VSĐ

Tiết 4 11C1 11C2 12.VSĐ 10A10 12.VSĐ

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 12A8 11D1 11D2 12.TVA4 12.TVA4

Tiết 2 12.TVA4 12.TVA4

Tiết 3 11D2 12.TVA1 12.TVA1

Tiết 4 12.TVA1 11D1 12.TVA1

Tiết 5 10A8 10A8 12A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A11 12.TVA3 11B2 11B2

Tiết 2 12.TVA3 12.TVA3 10A11

Tiết 3 12.TVA3 10A6 11B1 10A11

Tiết 4 10A6 11B1

Tiết 5 10A5 10A5 10A11

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11A1 11A1

Tiết 2 11D1 11D1 11D2

Tiết 3 11D2 11A2 11A2

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 11B1 10A7 10A6 10A5 10A5

Tiết 2 11B1 11B2 11B2

Tiết 3 10A6 10A7

Tiết 4

Tiết 5
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A10 11C2 11C2 10A8

Tiết 2 10A8 11C1 10A10 10A9 10A11

Tiết 3 11C1 10A11 10A9

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A7 10A11 10A2 10A6

Tiết 2 10A5 10A3 10A4

Tiết 3 10A1 10A9 10A8 10A10

Tiết 4

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 10A10-TNHN 10A9-TNHN 10A11-TNHN 10A10 10A10-TNHN

Tiết 3 10A11-TNHN 10A7 10A11-TNHN 10A9-TNHN 10A10-TNHN

Tiết 4 10A7 10A10 10A10 10A9-TNHN 10A7

Tiết 5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A8 10A7 10A7

Tiết 2 10A11 10A8 10A11

Tiết 3 10A8

Tiết 4 10A8 10A7

Tiết 5 10A7 10A11 10A11

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 10A1 10A2 10A4 11A3 10A4

Tiết 2 10A3 10A1 10A3

Tiết 3 11A4 11A3 11A4 10A2

Tiết 4

Tiết 5
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11D1 11D2

Tiết 3 11D1 11D2

Tiết 4 11D2 11D1

Tiết 5 11D2 11D1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1

Tiết 2 11B2 11A3

Tiết 3 11B1 11C1 11C2 11D1

Tiết 4 11A1 11D2 11A4 11A2

Tiết 5

Linh_QP
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